ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA GIỮA KÌ - NH 2024_2025.

Môn : Lịch sử và Địa Lí – Lớp 7

1/ Trình bày những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hóa Phục hưng.

2/ Ý nghĩa và tác động của phòng trào văn hóa Phục hưng đối với xã hội Tây                                            Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.

3/ Những biến đổi quan trọng về kinh tế- xã hội của Tây Âu từ tk XIII- XVI.

4/ Phong trào cải cách tôn giáo và tác động của cải cách đối với xh Tây Âu.

5/ Lập sơ đồ tiến trình phát triển lịch sử Trung Quốc từ tk VII đến tk XIX.

  ( các thời Đường, Tống, Nguyên Minh- Thanh ).

6/ Nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.

7/ Mô tả được sự phát triển kinh tế Trung Quốc dưới thời Minh- Thanh.

8/ Những thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc ( Nho giáo, sử học..).

                                  MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
 Môn: Lịch sử và Địa lí  - 7 NH: 2024 - 2025
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng %, điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	

	1
	TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI
	1. Những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành XHPK ở Tây Âu.

	Nhận biết

- Những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xhpk ở Tây Âu.


	1TL


	
	
	
	1đ

10%

	
	
	2. Văn hoá Phục hưng
	Nhận biết

 Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng

Vận dụng cao Nhận xét được ý nghĩa, tác động của phong trào Văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu.
	4TN

	
	
	1 TL
	2đ

20%

	
	
	3. Cải cách tôn giáo

	Nhận biết

- Nêu được nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo 


	2 TN
	
	
	
	0.5đ

5%

	2
	TRUNG QUỐC TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

	4. Thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	Nhận biết

 Nét chính về sự thịnh vượng của TQ dưới thời Đường.
Thông hiểu

– Mô tả được sự phát triển kinh tế thời Minh – Thanh

- Giới thiệu được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...)


	5 TN

	1 TL.
	
	
	3.5đ
35%



	Số câu/ loại câu
	11 TN, 1TL
	1 TL


	
	1 TL


	14 câu 

	Tỉ lệ %
	40%
	20%
	
	10%


	70%


	  TR. THCS LƯƠNG VĂN CHÁNH

Họ và tên: …………………………

Lớp: 7A…                   
ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC: 2024– 2025
Môn: Lịch sử và Địa lí  - Lớp 7 

	ĐIỂM

	Lời phê của giáo viên


* PHÂN MÔN LỊCH SỬ
A. Trắc nghiệm: ( 3 điểm) 
I. Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Sự kiện đã làm bùng lên phòng trào cải cách tôn giáo là
A. giáo hội cho phép nhập cư.  
       B. giáo hội cho phép ngoại giao.  
C. giáo hội cho phép mở cửa.           D. giáo hội cho phép tự do bán thẻ " miễn tội".
Câu 2:  Phong trào Văn hóa Phục hưng khởi nguồn từ quốc gia 
A. Italia.
 
B. Hà Lan.    
C. Thụy Điển.    

D.Tây Ban Nha.
 

Câu 3: Một trong những tác phẩm nổi tiếng của danh hoạ Lê-ô-na-đờ Vanh-xi là
      

A. trường học A-ten.               

B. sự sáng tạo của A-đam.           

                
C. nàng Mô- na Li- sa.           

D. đánh nhau với cối xay gió.   


Câu 4: Đánh giá về phong trào văn hóa Phục hung, Ăng-ghen gọi các nhà văn hóa, khoa học thiên tài thời kì này là
A. “những người vĩ đại”.
      

B. “những nhà khai sáng”.
C. “những người xuất chúng”.  

D. “những con người khổng lồ”.
Câu 5: Một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn kịch W.Sếch-xpia là
A. Đan-tê.    
B. Rô-mê-ô và Giu-li-ét.     C. M.Xéc-van-téc. 
D. Đôn Ki-hô-te.

Câu 6: Nhà thiên văn học đã dũng cảm chống lại các quan điểm sai lầm của giáo hội Kitô là
A. Lu-thơ.
       
B. Von-te.

C. Ác-si-mét.        

D. N.Cô-péc- ních.
  
Câu 7: Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?

          A. Đường.
          B. Tống.
          C. Minh. 

            D. Thanh.

Câu 8: Biện pháp tuyển chọn nhân tài dưới thời Đường như thế nào?
A. Mở nhiều khoa thi.


B. Vua trực tiếp tuyển chọn.
C. Các quan đại thần tiến cử người tài giỏi cho triều đình.
D. Mở trường học đào tạo chủ yếu là con em quan lại trong triều đình.



Câu 9: Chế độ ruộng đất dưới thời Đường được gọi là
   
A. chế độ công điền.


B. chế độ quân điền.
   
C. chế độ tịch điền.     


D. chế độ lĩnh canh.
Câu 10: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị là ba nhà thơ lớn của Trung Quốc dưới thời nhà

          A. Tần.                  B.  Hán.                     C. Tống.            D. Đường.  
II. Điền khuyết :                                                          
Câu 11: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Nhà Đường tiếp tục chính sách bành trướng lãnh thổ: đem quân chiếm Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược...( 1 )..., cũng cố chế độ cai trị ở... ( 2 )....
B.  Tự luận: (4 điểm)

Câu 1: ( 1 điểm ) Những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu.  

Câu 2: (1 điểm) Nhận xét ý nghĩa và tác động của phong trào Văn hóa Phục hưng.
Câu 3: (2 điểm) Giới thiệu những thành tựu văn hoá của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX ( Nho giáo, văn học, sử học, kiến trúc ).
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ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ I
 Môn: Lịch sử và Địa lí  - Lớp 7  
PHÂN MÔN LỊCH SỬ
A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	 A
	C
	D
	B
	D
	A
	A
	B
	D


Câu 11: 1- Triều Tiên;  2- An Nam
B. Phần tự luận (4 điểm)
	CÂU 
VÀ 
ĐIỂM
	                                          NỘI DUNG
	ĐIỂM
CHI
TIẾT

	1

 (1đ )


	- Từ tk VI đến tk IX, xã hội phong kiến Tây Âu dần hình thành với sự ra đời của hai giai cấp mới là lãnh chúa và nông nô.

- Lãnh chúa pk bảo gồm các quý tộc quân sự, quý tộc tăng lữ giàu có và nhiều quyền lực.

- Nông nô gồm những nô lệ được giải phóng...

- Đến tk IX, về cơ bản xhpk Tây Âu được hình thành.


	0,5 đ

0,5 đ



	2

 (1đ )


	* Ý nghĩa 

- Thông qua các tác phẩm các nhà vh Phục hưng đã đề cao con người và tự do cá nhân, đề cao khoa học,lên án gay gắt Giáo hội Thiên Chúa giáo,đã phá trật tự chế độ phong kiến.

* Tác động: 

- Đề cao giá trị con người,đề cao khoa học tự nhiên,thay đổi nhận thức con người.

- Mở đường cho sự phát triển của văn hóa châu Âu và nhân loại.

- Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến.
	0,5 đ

0, 5đ

	3

(2 đ)


	* Nho giáo 

- Trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp thống trị.

- Nội dung thi cử đều lấy các sách Nhỏ giáo để làm đề thi.

* Văn học:

- Thơ Đường với các nhà thơ lớn như: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị .

- Các bộ tiểu thuyết có giá trị thời Minh- Thanh: Thủy Hử của Thi Nại An, Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Tây du kí của Ngô Thừa Ân, Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần.

* Sử học:

- Bộ Sử ký của Tư Mã Thiên, tác phẩm Hán thư, Đường thư...

- Thời Minh- Thanh có tác phẩm Tứ khố toàn thư....


	0,5 đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ.


